PHÒNG GD&SĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ   DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BDTX     NHÓM MODUN 1  NĂM HỌC 2014 – 2015
	STT
	HỌ VA TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Lª ThÞ ViÖt Oanh
	07/7/74
	Sa Đéc
	

	2
	Lª ThÞ Ph­¬ng Mai
	09/8/78
	Sa Đéc
	

	3
	NguyÔn ThÞ DiÖu HuyÒn
	21/10/86
	Sa Đéc
	

	4
	Vò TiÕn Dòng
	29/7/74
	Sa Đéc
	

	5
	NguyÔn ThÞ Minh Sen
	10/10/75
	Sa Đéc
	

	6
	Lª Thanh Thuû
	24/12/61
	Sa Đéc
	

	7
	NguyÔn H÷u M¹nh
	10/02/1979
	Hà Lộc
	

	8
	NguyÔn ThÞ D©n
	10/7/1978
	Hà Lộc
	

	9
	Hµ §øc Long
	02/12/1987
	Hà Lộc
	

	10
	Vò ThÞ M©y
	01/01/1991
	Hà Lộc
	

	11
	NguyÔn ThÞ Kim Anh
	19/02/1979
	Hà Lộc
	

	12
	Nguyễn Thành Kiên
	10.08.1988
	Thanh Minh
	

	13
	Lê Thị Quỳnh Hương
	21.09.1984
	Thanh Minh
	

	14
	Nguyễn Thị Bích Liên
	17.06.1984
	Thanh Minh
	

	15
	Nguyễn Thị Kim Xuân
	20/8/1963
	Thanh Vinh
	

	16
	Nguyễn Văn Huyền
	19/8/1957
	Thanh Vinh
	

	17
	Nguyễn Thị Thu
	13/8/1960
	Trần Phú
	

	18
	Phạm Thị Kim Dung
	19/8/1961
	Trần Phú
	

	19
	Vũ Thị Thanh Hải
	18/10/1976
	Trần Phú
	

	20
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	26/11/1977
	Trần Phú
	

	21
	Nguyễn Thị Thu Hà
	4-12-1976
	Phong Châu
	

	22
	Lê Thị Mai Xuân
	22-8-1975
	Phong Châu
	

	23
	Nguyễn Phương Thảo
	1-2-1988
	Phong Châu
	

	24
	Nguyễn Thu Thủy
	16-3-1965
	Phong Châu
	

	25
	Vũ Thị Thu Vân
	22-9-1988
	Phong Châu
	

	26
	Đặng Huyền Ngọc
	19-12-1971
	Phong Châu
	

	27
	Bùi Thị Mai
	9-10-1974
	Phong Châu
	

	28
	Bùi Thị Thúy Hà
	22/2/1979
	Phong Châu
	

	29
	Lê Ngọc Chi
	02-05-1975
	Phú Hộ
	

	30
	Hoàng Bích Ngọc
	01- 9- 1972
	Phú Hộ
	

	31
	Nguyễn Ngọc Huân
	16-9- 1981
	Phú Hộ
	

	32
	Phạm Thị Thập
	02-10-1973
	Phú Hộ
	

	33
	Phan Thị Thúy Quỳnh
	18-10-1986
	Phú Hộ
	

	34
	Đặng Hải Tâm
	13/8/1979
	Văn Lung
	

	35
	Nguyễn Hữu Hảo
	20/9/1957
	Văn Lung
	

	36
	Cao Thị Thu Hiền
	25/3/1976
	Văn Lung
	

	37
	Lª Đặng Việt Hồng
	6/8/1984
	Văn Lung
	

	38
	Nguyễn Thị Thu Hương
	4/9/1987
	Văn Lung
	

	39
	Hoàng Đức Ninh
	02/11/1978
	Hà Thạch
	

	40
	Nguyễn Ngọc Châm
	29/11/1979
	Hà Thạch
	

	41
	Đào Thị Kim Tuyến
	25/01/1982
	Hà Thạch
	

	42
	Trần Đình Lãng
	05/07/1965
	Hà Thạch
	

	43
	Nguyễn Mạnh Hùng
	04/05/1975
	Hà Thạch
	

	44
	Dương Minh Huệ
	16/06/1986
	Hà Thạch
	


     NGƯỜI LẬP




         TM. BAN CHỈ ĐẠO BDTX
            PHÓ BAN 

   Phó trưởng phòng gd&đt
Lưu Quang Thắng




             Đỗ Văn Thành 
PHÒNG GD&SĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ    DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BDTX NHÓM MODUN 2  NĂM HỌC 2014 – 2015
	STT
	HỌ VA TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	NguyÔn Tè Anh
	5/2/61
	Sa Đéc
	

	2
	NguyÔn TiÕn Bé
	6/12/91
	Sa Đéc
	

	3
	NguyÔn ThÞ Thanh
	13/3/63
	Sa Đéc
	

	4
	B¹ch ThÞ YÕn
	15/8/64
	Sa Đéc
	

	5
	Lª Hång Minh
	13/7/61
	Sa Đéc
	

	6
	NguyÔn ChÝnh Ph­​¬ng
	27/5/76
	Sa Đéc
	

	7
	D­¬ng Quèc Hßa
	18/5/1976
	Hà Lộc
	

	8
	Lª ThÞ Kim Thóy
	25/4/1977
	Hà Lộc
	

	9
	Bïi ThÞ Thu Thñy
	19/5/1962
	Hà Lộc
	

	10
	Hµ ThÞ Thu H­¬ng
	10/9/1980
	Hà Lộc
	

	11
	Hµ ThÞ Thu Thñy
	20/7/1978
	Hà Lộc
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Dung
	03.08.1970
	Thanh Minh
	

	13
	Phạm Ngọc Hà
	12.05.1977
	Thanh Minh
	

	14
	Phạm Thị Thanh Nga
	01.09.1980
	Thanh Minh
	

	15
	Nguyễn Thị Hoa
	01/11/1969
	Thanh Vinh
	

	16
	Nguyễn Nữ Hằng
	26/6/1980
	Thanh Vinh
	

	17
	Phùng Thị Thúy Nga
	07/5/1976
	Trần Phú
	

	18
	Bùi Thị Hồng Nhung
	24/10/1978
	Trần Phú
	

	19
	Nguyễn Thị Kim Loan
	01/01/1964
	Trần Phú
	

	20
	Hán Thế Chuyền
	25/6//1983
	Trần Phú
	

	21
	Hoàng Thị Thu Hằng
	18-09-1964
	Phong Châu
	

	22
	Trần Quý Dương
	8-7-1974
	Phong Châu
	

	23
	Đinh Thị Thu Phương
	15-5-1979
	Phong Châu
	

	24
	Trần Văn Kính
	14-01-1980
	Phong Châu
	

	25
	Hoàng Thị Việt Hà
	06-5-1980
	Phong Châu
	

	26
	Nguyễn Thị Thu
	16-6-1987
	Phong Châu
	

	27
	Hà Thị Hằng
	17- 9- 1976
	Phú Hộ
	

	28
	Nguyễn Văn Trường
	02- 3- 1961
	Phú Hộ
	

	29
	Phạm Thị Việt Hà
	18- 9- 1978
	Phú Hộ
	

	30
	Lỗ Thị Thu Hương
	23-10-1982
	Phú Hộ
	

	31
	Đỗ Thị Hiền
	12-9-1982
	Phú Hộ
	

	32
	Phùng Thị Ngân
	09- 9- 1977
	Phú Hộ
	

	33
	Vũ Mạnh Cường
	1/7/1978
	Văn Lung
	

	34
	Phạm Quang Lĩnh
	28/11/1980
	Văn Lung
	

	35
	Nguyễn Tuấn Thành
	3/5/1982
	Văn Lung
	

	36
	Nguyễn Sơn Hà
	16/3/1979
	Văn Lung
	

	37
	Nguyễn Thế Trọng
	19/08/1975
	Hà Thạch
	

	38
	Đỗ Phúc Tiến
	10/02/1960
	Hà Thạch
	

	39
	Lê Thanh Huyền
	06/08/1973
	Hà Thạch
	

	40
	Lê Thúy Hường
	24/05/1965
	Hà Thạch
	

	41
	Phạm Thị Thắm
	02/06/1986
	Hà Thạch
	

	42
	Đinh Hồng Minh
	06/12/1967
	Hà Thạch
	

	43
	Triệu Thị Phương Chi
	20/12/1984
	Hà Thạch
	


     NGƯỜI LẬP




         TM. BAN CHỈ ĐẠO BDTX
            PHÓ BAN 

   Phó trưởng phòng gd&đt
Lưu Quang Thắng




             Đỗ Văn Thành 
PHÒNG GD&SĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ  DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BDTX NHÓM MODUN 3  NĂM HỌC 2014 – 2015
	STT
	HỌ VA TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	NguyÔn ThÞ BÝch H­êng
	19/10/86
	Sa Đéc
	

	2
	NguyÔn T. Ngäc Quyªn
	25/2/78
	Sa Đéc
	

	3
	NguyÔn Thu Ph­​¬ng
	22/8/78
	Sa Đéc
	

	4
	NguyÔn Thôy H»ng
	26/6/80
	Sa Đéc
	

	5
	Lª ThÞ TuyÕt Thanh
	5/7/1978
	Hà Lộc
	

	6
	§µo Minh Nam
	9/10/1979
	Hà Lộc
	

	7
	Hoµng ThÞ Hßa
	6/5/1975
	Hà Lộc
	

	8
	Hµ §øc Thä
	10/3/1985
	Hà Lộc
	

	9
	NguyÔn V¨n Giai
	30/8/1960
	Hà Lộc
	

	10
	Lª ThÞ Lan
	11/5/1977
	Hà Lộc
	

	11
	Đào Công Hải
	04.07.1958
	Thanh Minh
	

	12
	Đặng Thị Kim Thoa
	04.11.1979
	Thanh Minh
	

	13
	Nguyễn Quang Minh
	22.08.1982
	Thanh Minh
	

	14
	Phan Quý Ngà
	01/9/1964
	Thanh Vinh
	

	15
	Nguyễn Phương Thảo
	05/10/1980
	Thanh Vinh
	

	16
	Đinh Xuân Thu
	30/8/1960
	Thanh Vinh
	

	17
	Nguyễn Thị Hải Vân
	01/9/1968
	Trần Phú
	

	18
	Trần Trung Chuyển
	19/5/1977
	Trần Phú
	

	19
	Trịnh Thị Ly Hương
	02/02/1983
	Trần Phú
	

	20
	Lê Tụng
	01/9/1966
	Trần Phú
	

	21
	Nguyễn Thị Nhàn
	5-8-1968
	Phong châu
	

	22
	Phạm Quang Khải
	1-11-1970
	Phong châu
	

	23
	Tống Thị Lý
	20-8-1966
	Phong châu
	

	24
	Nguyễn Hải Anh
	13-4-1977
	Phong châu
	

	25
	Phạm Thị Thanh Bình
	26-9-1979
	Phong châu
	

	26
	Trần Ngọc Minh
	20-12-1966
	Phú Hộ
	

	27
	Lê Thị Mai Phương
	25-10-1974
	Phú Hộ
	

	28
	Nguyễn Hồng Giang
	18-12- 1985
	Phú Hộ
	

	29
	Nguyễn Thị Như Lan
	24- 01-1977
	Phú Hộ
	

	30
	Trần Thị Hương
	25-11-1986
	Phú Hộ
	

	31
	Nguyễn Thị Thu Hà
	23- 8- 1976
	Phú Hộ
	

	32
	NguyÔn ThÞ Hồng Mai
	24/10/1974
	Văn Lung
	

	33
	Đinh Thị Mai Hà
	30/9/1973
	Văn Lung
	

	34
	Bùi Xuân Dũng
	23/11/1979
	Văn Lung
	

	35
	Quốc Thị Hiền
	3/1/1984
	Văn Lung
	

	36
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	20/8/1988
	Văn Lung
	

	37
	Nguyễn Liên Hiệp
	04/01/1980
	Hà Thạch
	

	38
	Hoàng T Phương Oanh
	17/ 8/1978
	Hà Thạch
	

	39
	Nguyễn Thị Việt Hằng
	04/12/1974
	Hà Thạch
	

	40
	Hoàng Thị Thu Hương
	13/08/1978
	Hà Thạch
	

	41
	Chu Thị Vân Anh
	08/11/1986
	Hà Thạch
	

	42
	Nguyễn Thi Hằng Nga
	18/10/1960
	Hà Thạch
	

	43
	Hà Đức Anh
	20/7/1985
	Hà Thạch
	


     NGƯỜI LẬP




         TM. BAN CHỈ ĐẠO BDTX
            PHÓ BAN 

   Phó trưởng phòng gd&đt
Lưu Quang Thắng




             Đỗ Văn Thành 
PHÒNG GD&SĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BDTX NHÓM MODUN 4
NĂM HỌC 2014 – 2015
	STT
	HỌ VA TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Ph¹m §×nh Thoan
	28/6/57
	Sa Đéc
	

	2
	NguyÔn ThÞ Xu©n
	26/2/66
	Sa Đéc
	

	3
	Hµ ThÞ H¹c §µm Th­​
	19/8/67
	Sa Đéc
	

	4
	Phan ThÞ L​­u
	14/3/62
	Sa Đéc
	

	5
	Hµ ThÞ Hång
	6/4/64
	Sa Đéc
	

	6
	Do·n Quang Huy
	13/2/1988
	Hà Lộc
	

	7
	NguyÔn Ngäc Hoµng
	01/9/1959
	Hà Lộc
	

	8
	Vò ThÞ H¶i Thanh
	24/11/1973
	Hà Lộc
	

	9
	NguyÔn ThÞ Hång Liªn
	6/9/1976
	Hà Lộc
	

	10
	Lª ThÞ Kim Oanh
	5/8/1977
	Hà Lộc
	

	11
	Vò ThÞ H¶i V©n
	01/01/1982
	Hà Lộc
	

	12
	Đặng Thị Quế Nguyên
	17.11.1977
	Thanh Minh
	

	13
	Phạm Thị Thanh Bình
	13.08.1974
	Thanh Minh
	

	14
	Trần Thị Thu Thủy
	16/12/1977
	Thanh Vinh
	

	15
	Nguyễn Thị Phúc
	05/04/1963
	Thanh Vinh
	

	16
	Nguyễn Thị Hà My
	05/7/1980
	Thanh Vinh
	

	17
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	24/8/1978
	Trần Phú
	

	18
	Nguyễn Thị Xuân
	03/02/1969
	Trần Phú
	

	19
	Tạ Thị Thanh
	30/01/1961
	Trần Phú
	

	20
	Nguyễn Sinh Trưởng
	7-4-1976
	Phong Châu
	

	21
	Lê Thị Thanh Thảo
	9-11-1977
	Phong Châu
	

	22
	Nguyễn Thị Chăn Thi
	25-12-1977
	Phong Châu
	

	23
	Chu Thị Như Trang
	01-01-1983
	Phong Châu
	

	24
	Trần Thanh Hải
	13-12-1979
	Phong Châu
	

	25
	Nguyễn Thị Phi Vân
	22-11-1977
	Phong Châu
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh
	26- 6- 1975
	Phú Hộ
	

	27
	Nguyễn Kim Vỹ
	30- 4- 1970
	Phú Hộ
	

	28
	Đặng Thị Long
	01-10-1977
	Phú Hộ
	

	29
	Lê Thị Hoa
	01- 5- 1980
	Phú Hộ
	

	30
	Nguyễn Thị Yến
	3/8/1979
	Văn Lung
	

	31
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	11/5/1963
	Văn Lung
	

	32
	Nguyễn Minh Tuyến
	14/7/1961
	Văn Lung
	

	33
	Phạm Thị Thúy Mai
	23/8/1961
	Văn Lung
	

	34
	Nguyễn Đức Long
	5/3/1961
	Văn Lung
	

	35
	Phạm Thị Quyên
	15/4 /1961
	Hà Thạch
	

	36
	Nguyễn Thị Mai
	20/4 /1972
	Hà Thạch
	

	37
	Vũ Thị Minh Hoan
	15/3/1985
	Hà Thạch
	

	38
	Đặng Thị Xuân Bình
	13/07/1960
	Hà Thạch
	

	39
	Hà Thị Minh Hằng
	03/05/1978
	Hà Thạch
	

	40
	Lê Thị Thanh Huyền
	14/01/1979
	Hà Thạch
	

	41
	Trần Thị Hồng Nhung
	26/3/1977
	Hà Thạch
	


     NGƯỜI LẬP




         TM. BAN CHỈ ĐẠO BDTX
            PHÓ BAN 

   Phó trưởng phòng gd&đt
Lưu Quang Thắng




             Đỗ Văn Thành 
PHÒNG GD&SĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BDTX NHÓM MODUN 5
NĂM HỌC 2014 – 2015
	STT
	HỌ VA TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	§ç ThÞ Hoa Mai
	9/2/72
	Sa Đéc
	

	2
	NguyÔn ViÖt Hoa
	23/2/71
	Sa Đéc
	

	3
	Phan ThÞ Thu H­¬ng
	5/12/75
	Sa Đéc
	

	4
	Phïng ThÞ Ngäc ¸nh
	14/11/8
	Sa Đéc
	

	5
	L­u §øc Tu©n
	29/12/86
	Sa Đéc
	

	6
	§­êng ThÞ LÉm
	4/8/1962
	Hà Lộc
	

	7
	NguyÔn ThÞ Sang
	20/10/1977
	Hà Lộc
	

	8
	Ph¹m ThÞ Thanh HiÒn
	30/7/1979
	Hà Lộc
	

	9
	Phan Ngọc Thúy
	05.01.1962
	Thanh Minh
	

	10
	Phùng Cảnh Thọ
	06.07.1977
	Thanh Minh
	

	11
	Đặng Thu Loan
	18/8/1982
	Thanh Vinh
	

	12
	Hà Thị Thanh Xuân
	01/9/1980
	Thanh Vinh
	

	13
	Hà Thị Mỹ Hạnh
	28/11/1978
	Thanh Vinh
	

	14
	Lê Thị Bích Hoàn
	17/7/1962
	Trần Phú
	

	15
	Nguyễn Cẩm Hà
	28/5/1972
	Trần Phú
	

	16
	Nguyễn Thị Kim Anh
	30/8/1960
	Trần Phú
	

	17
	Nguyễn Thị Phương Anh
	28/01/1990
	Trần Phú
	

	18
	Nguyễn Thị Châm
	15-6-1964
	Phong Châu
	

	19
	Nguyễn Thanh Toàn
	15-7-1956
	Phong Châu
	

	20
	Phạm Ngọc Nam
	29-3-1974
	Phong Châu
	

	21
	Lê Thuý Hằng
	22-1-1980
	Phong Châu
	

	22
	Hoàng Thị Thu Hiền
	18-3-1978
	Phong Châu
	

	23
	Chu Minh Tuấn
	16-9-1979
	Phong Châu
	

	24
	Kiều Mĩ Hạnh
	27-6-1984
	Phong Châu
	

	25
	Ma Thị Thanh Thủy
	14/2/1976
	Phong Châu
	

	26
	Lê Thị Hồng Diệp
	19/8/1970
	Phong Châu
	

	27
	Dương Lan Hương
	14-3-1976
	Phú Hộ
	

	28
	Nguyễn Thị Thúy
	24- 6 -1970
	Phú Hộ
	

	29
	Trần Đặng Nguyệt
	28-10- 1973
	Phú Hộ
	

	30
	Đoàn Thị Thanh Tâm
	20-7- 1963
	Phú Hộ
	

	31
	Lê Thị Như Hoa
	26/6/1978
	Văn Lung
	

	32
	Nguyễn Thị Tám
	10/3/1977
	Văn Lung
	

	33
	Đặng Thị Thu Hằng
	6/4/1978
	Văn Lung
	

	34
	Trần Anh Tuấn
	10/8/1978
	Văn Lung
	

	35
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	22/7/1982
	Văn Lung
	

	36
	Nghiêm Lệ Hằng
	21/12/1965
	Hà Thạch
	

	37
	Ngô Thị Thu Hà
	10/6 /1965
	Hà Thạch
	

	38
	Trần Ngọc Hân
	01/1 /1977
	Hà Thạch
	

	39
	Phạm Thị Bích Ngọc
	26/9 /1963
	Hà Thạch
	

	40
	Nguyễn Lệ Thủy
	29/12/1973
	Hà Thạch
	

	41
	Hà Anh Dũng
	14/08/1976
	Hà Thạch
	

	42
	Đặng Thị Liễu
	15/02/ 1965
	Hà Thạch
	


     NGƯỜI LẬP




         TM. BAN CHỈ ĐẠO BDTX
            PHÓ BAN 

   Phó trưởng phòng gd&đt
Lưu Quang Thắng




             Đỗ Văn Thành 
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